	                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2025
“HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC”
	TT
	Họ và tên
	Mã số 
HVCH
	Ngành học
	Mức

học bổng
	Giá trị

học bổng (VNĐ)

	1
	Phan Quốc Thiều
	2430218
	Giáo dục học
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	15.000.000

	2
	Dương Thị Thảo Phương
	2590229
	Giáo dục học
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	13.750.000

	3
	Đồng Hữu An Khang
	2530506
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	25.000.000

	4
	Đặng Vĩ Hào
	2590503
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	13.750.000

	5
	Hồ Minh Trí
	2590416
	Kỹ thuật 

cơ khí
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	27.500.000

	6
	Lê Thanh Sơn
	2590415
	Kỹ thuật 

cơ khí
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	13.750.000

	7
	Phạm Ngọc Hiếu
	2430904
	Kỹ thuật cơ điện tử
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	15.000.000

	8
	Nguyễn Văn Nhật
	2430910
	Kỹ thuật cơ điện tử
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	7.500.000

	9
	Võ Thanh Tuyền
	2431414
	Quản lý

kinh tế
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	15.000.000

	10
	Nguyễn Hữu Thuận
	2431412
	Quản lý

kinh tế
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	7.500.000

	11
	Nguyễn Hoàng Xuân Hiếu
	2590603
	Kỹ thuật điện
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	27.500.000

	12
	Tô Nguyễn Ngọc Như
	2590608
	Kỹ thuật điện
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	13.750.000

	13
	Nguyễn Quang Chiến
	2431101
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	100% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	15.000.000

	14
	Phạm Đức Huy
	2591105
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	50% học phí học kỳ I

năm học 2025-2026
	13.750.000

	TỔNG TIỀN
	223.750.000


Danh sách có 14 người./
